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	PHIẾU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TÂM LÝ
PSYCHOLOGICAL SUPPORT REGISTRATION FORM
	Mã số/ Code: QT-HTTL/BM01
Lần ban hành/ Version: 02
Ngày hiệu lực/ Effective Date:


Tôi là/ I am:	 
☐ Người bệnh/ Patient			☐ Thân nhân người bệnh/ Patient’s relative	
☐ Nhân viên y tế/ Medical staff
Tôi đăng ký hỗ trợ tâm lý cho/ I am registering for psychological support for:  
☐ Tôi/ Myself				
☐ Người thân của tôi/ My realative	☐ Người bệnh của tôi/ My patient
Vấn đề cần hỗ trợ/ Presenting concerns: 	
	
	
Mong đợi khi được hỗ trợ tâm lý/ Expectations for psychologica support:	
	
	
THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC HỖ TRỢ TÂM LÝ/ RECIPIENT INFORMATION
Họ tên/ Full name:  	 Năm sinh/ Year of birth:	
Mã bệnh nhân/ Patient ID: 	 
Giới tính/ Gender: ☐ Nam/ Male ☐ Nữ/ Female
Chỗ ở hiện tại/ Current residence: 	
Khoa điều trị/ Department: 	 Phòng/ Room: 	
Chẩn đoán bệnh huyết học của người bệnh/ ICD: 	
Tình trạng sức khỏe hiện tại/ Current health status: 
☐ Sinh hoạt bình thường/ Normal to daily activities.    			
☐ Hạn chế đi lại, giao tiếp được/ Limited mobility, able to communicate.
THÔNG TIN CÁ NHÂN CẦN BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TÂM LÝ
IMPORTANT INFORMATION REGARDING PSYCHOLOGICAL SUPPORT
1. THỜI GIAN LÀM VIỆC/ WORKING HOURS
Theo ngày hành chính tại bệnh viện, thời gian như sau:
According to the hospital’s administrative schedule: 
· Trẻ em: 10:00 – 12:00
· Children: 10:00 – 12:00
· Người lớn: 14:00 – 16:00
· Adults: 14:00 – 16:00
2. HÌNH THỨC/ FORMAT
Hỗ trợ tâm lý (HTTL) là một liệu pháp dựa trên trò chuyện nhằm giúp cải thiện, duy trì sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của anh/chị.
Definition: Psychological support is a talk-based therapy aimed at improving and maintaining your mental health and well-being.
Các hoạt động HTTL bao gồm: 
· Nâng đỡ cảm xúc, tâm lý.
· Tham vấn tâm lý. 
· Giáo dục tâm lý.
Activities include: Emotional/psychological support, counseling, and psychoeducation.
3. THỜI LƯỢNG/ DURATION
· 01 buổi/tuần/cá nhân. Mỗi buổi kéo dài từ 45 – 60 phút.
· 01 session/week/individual (45 – 60 minutes per session). 
Lịch hẹn và thời lượng có thể được điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Schedule and duration may be adjusted based on the patient's health.
4. CHI PHÍ/ COST
· Theo quy định của bệnh viện.
· According to hospital regulations.
5. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC/ EHICAL STANDARDS & CONFIDENTIALITY
5.1. Tôn trọng quyền tự quyết: Cá nhân được hỗ trợ tâm lý có quyền được biết và được thông báo về buổi làm việc sắp tới với CV. HTTL, CV. CTXH, đồng thời có quyền từ chối buổi làm việc nếu cá nhân cảm thấy chưa sẵn sàng.
Self-determination: Individuals have the right to be informed of sessions and may refuse if not ready.
5.2. Bảo mật thông tin: Các thông tin mà cá nhân chia sẻ trong quá trình HTTL hoàn toàn được bảo mật bởi CV. HTTL và CV. CTXH. NGOẠI TRỪ các trường hợp sau (Cá nhân sẽ được thông báo trước khi các thông tin này được tiết lộ với bên thứ ba):
Confidentiality: All information is strictly confidential. EXCEPTIONS (with prior notification) include: 
· Cá nhân có suy nghĩ/hành động gây hại đến chính mình hoặc người khác.
· Risk of self-harm or harm to others.
· Cá nhân là nạn nhân của bạo hành hoặc lạm dùng tình dục.
· Victims of abuse or sexual assault.
· Bác sĩ điều trị/ Chuyên viên Công tác Xã hội cần biết tình trạng trạng sức khỏe tinh thần của người bệnh để phối hợp điều trị, hỗ trợ.
· The treating doctor or Social Work specialist needs the information to coordinate treatment.
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TÂM LÝ CÁ NHÂN/ REGISTRATION INSTRUCTIONS
· BS chỉ định hoặc cá nhân có nhu cầu hỗ trợ tâm lý điền phiếu ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TÂM LÝ và gửi về quầy hành chính của khoa điều trị.
· The prescribing doctor or the individual in need fills out this form and submits it to the department's administrative desk.
· Sau khi nhận phiếu đăng ký từ khoa điều trị, phòng CTXH sẽ liên hệ với khoa và cá nhân sẽ được thông báo lịch hẹn. Sau đó làm việc theo lịch đã hẹn.
· The Social Work Department will contact the ward to notify the individual of the appointment schedule. Proceed with the support according to the scheduled appointment.
Người được hỗ trợ tâm lý ký tên
Recipient's signature
(Trường hợp bệnh nhi thì người giám hộ ký tên)
(Guardian's signature required for pediatric patients)
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